
TT Họ tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Địa chỉ Điểm Kết quả

1 Trần Anh Tuấn X 079093009440 5/18/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 đạt

2 Hồ Thị Ngọc Hậu X 024977291 5/4/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

3 Phạm Vỹ Linh X 025854123 12/20/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

4 Nguyễn Hoàng Huy X 366286265 7/15/2016 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 đạt

5 Nguyễn Lê Ngọc Ánh X 273704973 8/14/2015
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
28 đạt

6 Lê Thị Thúy X 212826609 3/19/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 đạt

7 Huỳnh Thị Thảo Ngân X 321562229 3/26/2012 Công an tỉnh Bến Tre 28 đạt

8 Châu Thị Ngọc Loan X 079199005896 7/21/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 đạt

9 Vũ Thị Bích Liên X 273253647 7/16/2013 Công an tỉnh Vũng Tàu 30 đạt

10 Phan Thị Hoàng Vy X 281229219 5/30/2015 Công an tỉnh Bình Dương 29 đạt

11 Phạm Thị Ngọc Bích X 291186741 6/2/2014 Công an tỉnh Tây Ninh 30 đạt

12 Nguyễn Hoài Linh X 301624167 9/26/2015 Công an tỉnh Long An 27 đạt

13 Lê Nguyễn Ngọc Tuyền X 025444054 4/13/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

14 Nguyễn Thị Cẩm Tiên X 272475302 6/27/2011 Công an tỉnh Đồng Nai 25 đạt

15 Vũ Thị Thảo X 164680597 3/3/2015 Công an tỉnh Ninh Bình 29 đạt
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16 Huỳnh Kim Diệu X 025965070 4/2/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

17 Thái Thị Kim Hoẵng X 215306801 2/20/2018 Công an tỉnh Bình Định 30 đạt

18 Lê Thị Thanh Nhung X 212278360 3/23/2012 Công an tỉnh Quảng Ngãi 26 đạt

19 Nguyễn Minh Loan X 183472211 11/2/2015 Công an tỉnh Hà Tĩnh 25 đạt

20 Huỳnh Mỹ Linh X 025692262 1/14/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

21 Lý Ngọc Hải X 024378585 4/10/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

22 Nguyễn Thị Diễm Thúy X 056187000075 10/21/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 đạt

23 Nguyễn Khánh Duy X 312350883 7/27/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 27 đạt

24 Đinh Hoàng Nam X 025809162 8/30/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

25
Nguyễn Ngọc Ánh 

Nguyên
X 264480929 5/15/2015 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 đạt

26 Bùi Tấn Khoa X 301623073 12/3/2012 Công an tỉnh Long An 25 đạt

27 Phạm Thùy Linh X 250931110 1/14/2010 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 đạt

28 Lê Thị Hồng Gấm X 221450875 12/28/2015 Công an tỉnh Phú Yên 27 đạt

29 Nguyễn Tấn Lợi X 321761325 6/11/2019 Công an tỉnh Bến Tre 26 đạt

30 Lê Thị Kim Hân X 026031620 7/16/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

31 Phạm Thị Mỹ Huyền X 251118939 5/12/2018 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 đạt

32 Trần Văn Thương X 273706541 7/27/2015 Công an tỉnh Vũng Tàu 29 đạt

33 Nguyễn Thị Nhật Linh X 225672043 10/28/2013 Công an tỉnh Khánh Hòa 25 đạt
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34 Bùi Thị Thùy Nga X 201595531 12/13/2018 Công an thành phố Cần Thơ 30 đạt

35
Hồ Phạm Ngọc Mỹ 

Huyền
X 079300012676 5/17/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 đạt

36 Phan Tiến Tân X 025331771 7/19/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

37 Tống Thị Khương X 168508181 1/27/2011 Công an tỉnh Hà Nam 28 đạt

38 Phạm Thị Hồng Phượng X 251248903 8/22/2017 Công an tỉnh Lâm Đồng 26 đạt

39 Nguyễn Thị Ngọc Thùy X 025952922 11/26/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

40 Cao Thị Kim Thanh X 281042763 9/22/2018 Công an tỉnh Bình Dương 28 đạt

41 Nguyễn Tấn Lợi X 077094001855 5/24/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 đạt

42 Lương Thị Diễm Trang X 025346756 12/13/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

43 Văn Thị Anh Thư X 079199000847 4/5/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
29 đạt

44 Hà Thị Hậu X 187544477 4/9/2016 Công an tỉnh Nghệ An 29 đạt

45 Nguyễn Thị Mai Thy X 321569888 7/31/2012 Công an tỉnh Bến Tre 28 đạt

46 Nguyễn Thị Bảo Trân X 331854764 5/18/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 đạt

47 Phan Ngọc Lam Thanh X 281263659 6/13/2016 Công an tỉnh Bình Dương 29 đạt

48 Trần Thị Mỹ Dung X 212461367 6/1/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 đạt

49 Trần Thị Mỵ Nương X 301694660 5/27/2015 Công an tỉnh Long An 30 đạt

50 Lê Bảo Chân X 363874510 2/22/2018 Công an tỉnh Hậu Giang 30 đạt

51
Nguyễn Thị Phương 

Thanh
X 026044474 5/11/2015

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt
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52 Nguyễn Thị Anh Thư X 025747872 6/10/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

53 Nguyễn Thị Ngọc Ảnh X 352274006 8/21/2013 Công an tỉnh An Giang 27 đạt

54 Tạ Cẩm Thi X 025334291 6/24/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

55 Dương Vĩ Đan X 072200001667 8/25/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 đạt

56 Nguyễn Ngọc Sơn X 079091003397 10/5/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 đạt

57 Hứa Ngọc Hoa X 025923602 9/29/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

58 Huỳnh Chí Hiếu X 341952994 11/16/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 đạt

59 Nguyễn Thị Diễm Phúc X 272595563 5/6/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 27 đạt

60 Nguyễn Thị Phượng X 231201592 5/16/2014 Công an tỉnh Gia Lai 29 đạt

61 Võ Thượng Thanh Nhàn X 025853120 10/26/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

62 Đặng Thị Diệu Ái X 215442746 12/25/2018 Công an tỉnh Bình Định 29 đạt

Chuyên viên chấm thi
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh
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